
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N   N TỈNH ĐỒNG TH   
 

                                                 
 

       án - C   t     iên tòa: Ông Lê K ắc   ịn  

Ca c        án: Ông P    Min   ùng 

                 Bà Nguyễn   ị Võ  rin  
 

-               òa: Ông Huỳn  Văn N ựt Minh -      tra viên Tòa a n 

n  n   n t n    ng   á   
 

-                                  ỉ     ng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ông P    Min   rí - Ki   sát viên  
 

Ngày 29 tháng 8 nă  2023  t i  r  s   òa a n n  n   n t n    ng   á  

m  phiên tòa công khai   t       c t    v  án   n  sự t      số: 

165/2023/TLPT-HS ngày 29 tháng 6 nă  2023 đối v i  ị cá   rần Quang N. 

D  c    áng cá  c a các  ị cá   rần Quang N đối v i  ản án   n  sự s  t    

số: 21/2023/HS-S  ngày 18 t áng 5 nă  2023 c a  òa án n  n   n  uyện 

Thanh Bình, t n    ng Tháp. 
 

- Bị cáo có kháng cáo: Trần Quang N  sin  nă  1980  t i: t n    ng 

  á ; N i cư tr : ấp T, xã T, huyện T, t n    ng Tháp; nghề nghiệp: Buôn bán; 

trình độ văn   a: 12/12;   n tộc: kinh; gi i tín : na ; tôn giá : P ật giá  Hòa 

Hả ; quốc tịc : Việt Na ; c n ông:  rần Văn C  sin  nă  1954 và c n  à Lê 

Thị Bé B  sin  nă  1958; An  c ị e : c  03 người bị cáo là con thứ 2; vợ: Trần 

Kim H  sin  nă  1983; c n: c  03 người, l n nhất sin  năm 2006, nhỏ nhất sinh 

nă  2017; tiền sự: không; tiền án: không; bị bắt t m giữ: 30/12/2022; t m giam: 

20/01/2023. Hiện bị cá  đang  ị t m giam t i Tr i t m giam Công an t n   , có 

 ặt t i   iên tòa  
 

Trong vụ án còn có người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không 

kháng cáo, Viện kiểm sát không có kháng nghị. 
 

NỘI   NG V   N  
 

Th o các tài liệu có trong h  s  vụ án và  i n  i n t i phiên tòa, n i  ung 

vụ án  ược tóm t t như sau: 



 

 

 rần Quang N cùng vợ  à  rần Ki  H    c a  àng t     a tên Kim H, do  rần 

Kim H  à người đứng tên giấy       in    an  Hộ gia đình, địa đi    in  

  an   à t i n à số A  ấ      ã     uyện    t n    ng   á .  

 K  ảng t áng 11/2022  c   ột t an  niên    đến  ua đ  và gợi   v i N có mua 

t uốc  á n ậ   ậu về  án   i  iế   ời   ông  đ ng t ời người t an  niên đ  cung 

cấ  c   N số điện t   i c  02 số đuôi  à “29” tên  à L   H  N, khi nào N đ ng   

thì điện đ   iên  ệ   ến ngày 29/12/2022  N t ấy việc  ua  án t uốc  á n ậ   ậu 

sẽ c   ợi n uận ca   nên đã điện t   i c   L c  số đuôi  à “29” đ   ua t uốc lá 

điếu n ậ   ậu  Qua tra  đổi t   L cho giá H1 là 152.000đ/10  a ; Jet giá 

184 000đ/10  a ; Ne s n giá 119 000đ/10 bao ; Scott giá 138 000đ/10 bao, N 

đ ng    ua  Sau   i t ỏa t uận   ng t   tối   i    ảng   c 23 giờ đê  L cho 

người t an  niên    vận c uy n t uốc  á n ậ   ậu  ằng  e  ô tô đến tận nhà N 

đ  gia  t uốc  á các    i, N  à người trực tiế  n ận tổng cộng 05  ần v i tổng số 

t uốc  á 5 997  a  g   các    i: Her  - 2.387 bao; J - 1.690 bao; N1 - 1.670 bao 

; S - 250  a   Số t uốc lá trên N đe  và  cất giấu   n iều n i tr ng n à  đ ng 

t ời   ông c   vợ c n và n ững người tr ng n à  iết việc  ua  án t uốc  á điếu 

n ậ   ậu n i trên  K i n ận và cất giấu t uốc lá xong, N đã đưa c   người vận 

c uy n số tiền  à 70 000 000đ số tiền t iếu   i   i nà   án  ết số t uốc  á trên sẽ 

thanh toán sau.  
 

Vào   c 8 giờ ngày 30/12/2022  trên c  s  tin  á  c a quần c  ng n  n 

dân, P òng cản  sát  in  tế Công an t n     ết  ợ  Công an  uyện   đã tiến 

 àn   i   tra tiệ     t i t ời đi    i   tra c   c   ột   n  N c   ặt t i n à và 

tiệ   Qua  i   tra t   c  quan c ức năng đã t u giữ được t àn  ộ số t uốc  á 

n ậ   ậu mà N đã  ua c a L được cất giấu   09 địa đi   tr ng n à và tiệ   . 
 

Quá trình điều tra N t ừa n ận việc  ua  án t uốc  á n ậ   ậu  à     ột   n  N 

t ực  iện  các t àn  viên   ác tr ng  ộ gia đ n    ông ai  ay  iết và   ai n ận 

t àn  ộ nội  ung      tội n ư đã nêu trên.  
       
  i  ản án   n  sự s  t  m số: 21/2023/HS-S  ngày 18 t áng 5 nă  2023 c a 

Tòa a n nhân dân huyện Thanh Bình, t n    ng   á  đã quyết định: 

Căn cứ và  đi m b khoản 3  iều 190; đi m s khoản 1  iều 51   iều 38 

Bộ luật H n  sự  

 uyên  ố  ị cá   rần Quang N      tội “ Buôn  án  àng cấ ”  

X  ph t Trần Quang N 08 (tá ) nă  tù    ời h n tù tính từ ngày t m giữ 

30/12/2022. 
 

Ng ài ra  án s  t  m còn tuyên    t  ổ sung  ằng tiền đối v i bị cáo N, 

tuyên về       vật c ứng  án   í và quyền kháng cáo theo luật định. 
 

Ngày 25 t áng 5 nă  2023   ị cá   rần Quang N có đ n   áng cá  v i 

nội dung xin giả  n ẹ   n     t   
 

  i   iên tòa  vị đ i diện Viện ki m sát nhân dân t n    ng Tháp phát 

bi u quan đi m cho rằng: Hàn  vi c a  ị cá   rần Quang N bị  òa án cấ  s  

t    quy  ết về tội “Buôn  án  àng cấ ” t e  đi m      ản 3  iều 190 c a Bộ 



 

 

 uật   n  sự  à c  căn cứ  đ ng người  đ ng tội và đ ng quy địn  c a   á   uật  

Sau   i án s  t  m tuyên, bị cáo kháng cáo xin giả  n ẹ   n     t n ưng   ông 

cung cấp thêm t n  tiết nà    i ng ài các t n  tiết giả  n ẹ trác  n iệ    n  sự 

 à án s  t    đã á    ng c    ị cá   D  đ   đề nghị Hội đ ng xét x  không 

chấp nhận kháng cáo c a bị cáo  rần Quang N, giữ nguyên phần Quyết định c a 

 ản án s  t    về h n     t đối v i bị cáo. 
 

Bị cá   rần Quang N   ông   át  i u tran   uận  à c    in Hội đ ng xét 

x  xem xét giả  n ẹ   n     t c    ị cá   
 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  
 

Trên c  s  n i  ung vụ án, c n c  vào các tài liệu trong h  s      ược 

tranh tụng t i phiên tòa,   i   ng   t    nh n  ịnh như sau: 
  
[1]   i   iên tòa    c t      ị cá   rần Quang N đã t ừa n ận t àn  ộ 

 àn  vi      tội c a   n   Lời   ai n ận tội c a  ị cá    ù  ợ  v i  ời   ai 

c a  ị cá  tr ng quá tr n  điều tra cũng n ư t i phiên tòa s  t  m,   ù  ợ  v i 

 ời   ai c a người  iên quan cùng các chứng cứ khác trong h  s  v  án  đ  c  s  

đ   ác định: Mặc dù biết N à nư c nghiêm cấm việc buôn bán thuốc  á điếu 

nhập lậu  n ưng     a   ợi nhuận cao nên ngày 29/12/2022   ị cá  N đã mua 

tổng số t uốc  á 5 997  a  g   các    i: Her  - 2.387 bao; J - 1.690 bao; N1 - 

1.670 bao ; Scott - 250 bao đe  về cất giấu nhiều n i tr ng n à đ  bán l i kiếm 

lời th   ị  ắt giữ cùng tang vật  
 

[2] Hội đ ng   t      t t ấy   àn  vi c a  ị cá   rần Quang N là nguy 

 i   c    ã  ội  trực tiế  đã          trật tự quản     in  tế tr ng  ĩn  vực sản 

 uất   in    an   t ư ng   i c a N à nư c ta  Bị cá   à người đã trư ng thành, 

c  đầy đ  năng lực c ịu trác  n iệ    n  sự t e  quy địn   Bị cá       tội v i 

 ỗi cố    động c    c đíc       tội  à đ  tư  ợi cá n  n  Bị cá  t ừa  iết việc 

 uôn  án  àng cấ   à vi        á   uật n ưng  ị cá  vẫn cố t n  t ực  iện 

c ứng tỏ  àn  vi c a  ị cá   à cố   và tội      đã hoàn thành.  
 

[3]  òa án cấ  s  t    đã xét x   ị cá   rần Quang N về tội “Buôn  án 

 àng cấ ” t e  đi        ản 3  iều 190 Bộ  uật H n  sự  à c  căn cứ  đ ng 

người  đ ng tội    t  ức   n     t  à án s  t    đã tuyên đối v i  ị cá   à 

  àn t àn   ù  ợ  v i tín  c ất   ức độ nguy  i   c a  àn  vi      tội     ị 

cáo gây ra và đã c n n ắc   e    t về n  n t  n cũng n ư các t n  tiết giả  n ẹ 

trác  n iệ    n  sự đối v i  ị cá   Sau   i án s  t    tuyên   ị cá    áng cá  

 in giả  n ẹ   n     t n ưng   ông cung cấ  t ê  t n  tiết nà    i ng ài các 

t n  tiết giả  n ẹ trác  n iệ    n  sự  à án s  t    đã á    ng c    ị cáo. Do 

đ   Hội đ ng   t      ông c ấ  n ận   áng cá  c a  ị cá   rần Quang N  giữ 

nguyên   ần Quyết địn  c a  ản án s  t    về   n     t đối v i  ị cá   
 

[4] X t đề ng ị c a vị đ i  iện Viện  i   sát t i   iên tòa đối v i  ị cá  

 rần Quang N là c  căn cứ và   ù  ợ    á   uật nên Hội đ ng   t    c ấ  

n ận  
 



 

 

[5] D    áng cá  c a  ị cá  N   ông được c ấ  n ận nên  ị cá    ải 

c ịu án   í   n  sự    c t     

Các   ần   ác c a quyết địn   ản án s  t      ông c    áng cá     áng 

ng ị c   iệu  ực    từ ngày  ết t ời   n   áng cá     áng ng ị   
 

V  các  ẽ trên  

QUYẾT Đ NH: 
 

1. Căn cứ đi   a    ản 1  iều 355 và  iều 356 Bộ  uật tố t ng   n  sự  

Không c ấ  n ận   áng cá   in giảm nhẹ h n     t c a  ị cá   rần 

Quang N  Giữ nguyên phần quyết định bản án s  t  m về phần h n     t đối v i 

bị cáo  rần Quang N. 
 

2   uyên  ố  ị cá   rần Quang N      tội “Buôn  án  àng cấ ”;  

Căn cứ và  đi m b khoản 3  iều 190; đi m s khoản 1  iều 51;  iều 38 

Bộ luật H n  sự  

X  ph t Trần Quang N 08 (tá ) nă  tù    ời h n tù tính từ ngày t m giữ 

30/12/2022. 
 

3  Về án   í: Căn cứ khoản 2  iều 135, khoản 2  iều 136 Bộ luật Tố 

t ng h n  sự  

Bị cá   rần Quang N   ải c ịu 200 000 đ ng án   í    c t      n  sự   
 

4. Các phần khác c a quyết định bản án s  t  m không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực k  từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án    c t    c   iệu  ực   á   uật    từ ngày tuyên án  

 
Nơ    ận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TANDTC (V  G K  1); THẨM  H N-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
- VKSND   n ;  
- Ban nội c ín    n   y;  
- S   ư   á    nh; (đã ký) 
-  r i t   gia  CA ;  
-  AND   uyện   an  B n  (02  ản);  
- VKSND  uyện   an  B n ;  
- C i c c  HADS  uyện   an  B n ; Lê Khắc Thịnh 
- C  quan CS   CA  uyện   an  B n ;  
- C  quan  HAHS CA  uyện   an  

Bình; 
 

- C  quan  HAHS Công an   nh;  
- P òng    s  ng iệp v  Công an T nh;  
- Phòng KTNV- HA  òa án   n ;   
- Bị cá ;  
- Lưu V   HSVA  (N ựt Minh).  

 

 



 

 

 


